ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊA LÍ 9 CUỐI HỌC KÌ 2
Câu 1: Vùng biển nước ta được cấu thành từ các bộ phận:
	A. 2 bộ phận
	C. 4 bộ phận

	B. 3 bộ phận
	D. 5 bộ phận


Câu 2: Nghề làm muối của nước ta phát triển mạnh nhất ở vùng ven biển thuộc:
	A. Bắc Bộ
	C. Đồng bằng sông Cửu Long

	B. Bắc Trung Bộ
	D. Nam Trung Bộ


Câu 3: Sau dầu khí, loại khoáng sản được khai thác nhiều nhất hiện nay là:
	A. Cát thuỷ tinh
	C. Pha lê

	B. Muối
	D. San hô


Câu 4: Thứ tự sắp xếp các đảo theo thứ tự từ Bắc vào Nam là:
A. Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Lý Sơn, Phú Qúy, Côn Đảo.
B. Côn Đảo, Phú Qúy, Lý Sơn, Bạch Long Vĩ, Cát Bà.
C. Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Lý Sơn, Phú Quý, Côn Đảo.
D. Cát Bà, Lý Sơn, Bạch Long Vĩ, Côn Đảo, Phú Quý.
Câu 5: Ô nhiễm môi trường biển không dẫn đến hậu quả:
A. làm suy giảm tài nguyên sinh vật biển.
B. ảnh hưởng xấu đến chất lượng các khu du lịch biển.
C. tác động đến đời sống của ngư dân.
D. Mất một phần tài nguyên nước ngọt.
Câu 6: Đâu không phải là cảng biển:
	A. Đà Nẵng
	C. Vũng Tàu

	B. Cần Thơ
	D. Quy Nhơn


Câu 7: Số lượng cảng biển của nước ta hiện nay là hơn:
A. 100                                                B. 110
C. 120                                                 D. 130
Câu 8: Khoáng sản quan trọng nhất ở vùng thềm lục địa nước ta là:
	A. Dầu, khí
	C. Khí, cát thủy tinh

	B. Dầu, titan
	D. Cát thủy tinh, muối


Câu 9: Khoáng sản vô tận ở biển nước ta là:
	A. Dầu, khí
	C. Khí, cát thủy tinh

	B. Dầu, titan
	D. Cát thủy tinh, muối


Câu 10: Đâu không phải là phương hướng để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển:
A. Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có.
B. Bảo vệ và phát triển nguồn thủy sản.
C. Phòng chống ô nhiễm biển.
D. Tiếp tục khai thác khoáng sản biển.
Câu 11: Đảo lớn nhất Việt Nam là:
	A. Phú Quý
	C. Cát Bà

	B. Phú Quốc
	D. Côn Đảo


Câu 12: Chiều dài đường bờ biển và diện tích vùng biển của nước ta tương ứng là:
A. 3 160km và khoảng 0,5 triệu km2
B. 3 260km và khoảng 1 triệu km2
C. 3 460km và khoảng 2 triệu km2
D. 2 360km và khoảng 1,0 triệu km2
Câu 13: Nguyên nhân chủ yếu làm ô nhiễm môi trường biển – đảo của nước ta hiện nay là
A. Khai thác quá mức nguồn lợi thủy sản.
B. Hoạt động công nghiệp, sinh hoạt của con người.
C. Khai thác dầu khí ở thềm lục địa.
D. Hoạt động du lịch.
Câu 14: Nghề làm muối của nước ta phát triển mạnh nhất ở vùng ven biển
A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Bắc Trung Bộ.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ.
D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 15: Một trong những hoạt động đang được ưu tiên của ngành thủy sản nước ta hiện nay là:
A. phát triển khai thác hải sản xa bờ.
B. tập trung khai thác hải sản ven bờ.
C. đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
D. hình thành các cảng cá dọc bờ biển.
Câu 16: Ô nhiễm môi trường biển - đảo xảy ra nghiêm trọng nhất ở
A. các khu du lịch biển.
B. các thành phố cảng, nơi khai thác dầu.
C. đảo ven bờ.
D. các cửa sông.
Câu 17: Nhận xét nào sau đây không thể hiện rõ sự giảm sút của nguồn lợi thủy hải sản nước ta?
A. Sản lượng thủy sản khai thác tăng chậm hơn nuôi trồng.
B. Một số loài hải sản có nguy cơ tuyệt chủng.
C. Nhiều loài hải sản đang giảm sút về mức độ tập trung.
D. Các loài cá quý đánh bắt được có kích thước ngày càng nhỏ.
Câu 18: Hoạt động kinh tế biển mà ít hòn đảo có điệu kiện thích hợp để phát triển là
	A. Lâm nghiệp.
	C. Du lịch.

	B. Ngư nghiệp.
	D. Khai thác khoáng sản.


TỰ LUẬN
Câu 1. Trình bày tiềm năng, tình hình phát triển, hạn chế và phương hướng phát triển ngành ngành du lịch biển-đảo.
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Câu 2. Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
ĐÁNH BẮT THỦY SẢN ĐỐI MẶT NHIỀU THÁCH THỨC
Mặc dù đánh bắt trên biển vẫn là lĩnh vực quan trọng, chiếm gần 43% trong tổng sản lượng thủy sản và chiếm hơn 40% về kim ngạch xuất khẩu thủy sản, nhưng lĩnh vực này đang đối mặt với muôn vàn khó khăn, rủi ro, thách thức. Đó là, giá xăng dầu tăng cao khiến lợi nhuận đánh bắt giảm; vấn đề vi phạm IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo) và gỡ thẻ vàng EC, tình trạng nhiều ngư dân phá sản vì vay vốn đóng tàu vỏ thép…
Trong những năm gần đây, do trữ lượng khai thác ngày càng giảm nên tại nhiều địa phương, bà con ngư dân đã chuyển sang hình thức nuôi trồng thủy sản và đạt hiệu quả kinh tế cao. Một số doanh nghiệp cũng đã đầu tư vào các trại nuôi biển theo phương thức công nghiệp như: Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Trấn Phú (Kiên Giang); Công ty TNHH Thủy sản Australis Việt Nam (Khánh Hòa),…
Trong quá trình thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế địa phương, đã xảy ra nhiều mâu thuẫn, xung đột lợi ích giữa người dân làm nghề nuôi trồng thủy sản ven biển với chính quyền các địa phương. Nhiều địa phương có chủ trương, kế hoạch sử dụng đất, diện tích mặt nước vào những mục đích khác như khai thác tài nguyên (cát) cũng như làm khu công nghiệp, du lịch… dẫn đến giảm diện tích nuôi trồng, ảnh hưởng không nhỏ sinh kế của người nông dân
Theo khuyến cáo của các chuyên gia trong lĩnh vực thủy sản, cần tạo dựng nên hệ sinh thái nuôi biển bền vững cả vùng khơi, vùng lộng và vùng bờ, khơi thông được nguồn lực đầu tư vào ngành nuôi trồng hải sản. 
Đồng thời, cần chú trọng nghiên cứu sản xuất những con giống nuôi cho giá trị kinh tế cao. Nhà nước cần có chính sách thu hút, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ kỹ thuật, ban quản trị các hợp tác xã và tổ hợp tác, doanh nghiệp, trang trại và các cơ sở nuôi để có khả năng tiếp nhận, ứng dụng và chuyển giao công nghệ số trong nuôi trồng thủy sản.”
Nguồn: Phát triển bền vững ngành thủy sản – Chương Phượng – 27/12/2022.
a. Những khó khăn mà ngành thủy sản đang gặp phải là gì?
b. Người dân đã lựa chọn những phương hướng nào để khắc phục khó khăn?
c. Theo em tại sao phải đánh bắt xa bờ?
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Câu 3.  Điền vào ô trống các khu vực vùng biển Việt Nam.
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Trả lời câu hỏi sau đây:
1. Một tàu đánh cá đang hoạt động cách đường cơ sở 23 hải lí thuộc bộ phận nào?
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2. Nêu khái niệm lãnh hải.
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